I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)

Đọc văn bản:

                                            Chương trình “Hẹn ước Bắc - Nam”

   
Hơn 12.000 khán giả xúc động, tự hào thưởng ngoạn chương trình “Hẹn ước Bắc - Nam”.

   
Chương trình chính luận nghệ thuật “Hẹn ước Bắc - Nam” là một hành trình trở về lịch sử, về những lời hẹn ước đã được viết nên bằng máu, nước mắt và lòng kiên trung của hàng triệu người con đất Việt. 
    
 Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tối 22/4, một chương trình chính luận nghệ thuật với sân khấu thực cảnh lớn nhất từ trước đến nay đã được tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với chủ đề “Hẹn ước Bắc - Nam”.

      
 [...]
    
Chương trình “Hẹn ước Bắc - Nam” là một hành trình trở về lịch sử và những lời hẹn ước đã được viết nên bằng máu, nước mắt cùng lòng kiên trung của hàng triệu người con đất Việt. Chương trình đã tái hiện những lời hẹn ấy qua ngôn ngữ chính luận - nghệ thuật, kết hợp giữa tư liệu lịch sử, phóng sự chuyên đề, hoạt cảnh, âm nhạc và công nghệ trình diễn hiện đại. Qua đó, tri ân công lao của bao thế hệ đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc, nhắc nhớ về những lời hẹn ước này, để khẳng định sự vững tâm, can trường của cả dân tộc Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa lời thề hẹn non sông.

     
Với sự đầu tư công phu, chương trình mang đến một sân khấu thực cảnh hoành tráng quy mô 2.700m2, chia hai khối so le thể hiện 2 miền Bắc - Nam, ở giữa có cây cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải. Mặt sàn sân khấu đạt chiều cao 5m, điểm cao nhất của sân khấu đạt 19m. Để lắp đặt sân khấu phải dùng đến 17.000 khối layer. Điểm nhấn của chương trình là công nghệ trình chiếu 3D mapping được chiếu lên màn nước, điều chưa từng xuất hiện bất kỳ chương trình nào trước đây.

      
Bên cạnh đó, với âm thanh vòm soundscape tạo cảm giác sống động như thật, phối hợp với ánh sáng laser, chương trình đã tái hiện những hình ảnh đẹp, oai hùng như những trận đánh lịch sử, những đoàn quân hành quân qua sông, bối cảnh đường Trường Sơn huyền thoại, những đoàn xe tăng thần tốc tiến vào Dinh Độc Lập, những con thuyền rẽ sóng trên dòng Bến Hải lịch sử, khung cảnh hân hoan ngày non sông thống nhất,...

[image: image1.png]


     
Khán giả đã được chứng kiến xe tăng xuất hiện trong chương trình, cùng với thuyền chèo tay, ôtô Zin chở quân,... cùng hình tượng cánh cổng hòa bình mở ra tương lai - tất cả tạo nên một bức tranh sống động về chặng đường 50 năm qua của dân tộc. Đặc biệt, tại chương trình, khán giả được “mãn nhãn” với việc thưởng thức màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút.

                           Hơn 12.000 khán giả thưởng ngoạn chương trình “Hẹn ước Bắc-Nam” 

      
Chương trình quy tụ đông đảo ca sỹ, nghệ sỹ, diễn viên tham gia, với số lượng 800 người. Góp mặt trong chương trình có nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như Đại tá - Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long; Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Tùng; các ca sỹ Hòa Minzy, nhóm Oplus, Besinger, Soul House, Anh trai vượt ngàn chông gai,...

     
Cùng với ca khúc “Hẹn ước Bắc - Nam” do nhạc sỹ Phạm Hồng Biển sáng tác dành tặng riêng cho chương trình, hơn 12.000 khán giả đã được sống lại không khí hào hùng của những ca khúc, bản hùng ca bất hủ, kết hợp nghệ thuật thực cảnh hoành tráng như: “Lời ca dâng Bác”, “Những ánh sao đêm”, “Hãy yên lòng mẹ ơi”, “Đưa cơm cho mẹ đi cày”, “Đường tôi đi dài theo đất nước”, “Rừng xanh vang tiếng Ta Lư”,…

      
Xen kẽ trong chương trình là những phóng sự với phần chia sẻ của các nhân chứng lịch sử, thể hiện khát vọng thống nhất non sông và chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, khẳng định sự vững tâm, can trường của cả dân tộc Việt Nam, quyết tâm hiện thực hóa lời thề hẹn non sông, cũng như nỗ lực của các thế hệ hôm nay để giữ cho non sông liền một dải, Bắc Nam thống nhất một nhà, vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

                                                 (Nguồn https://www.vietnamplus.vn/chuong-trinh-hen-uoc-bac-nam)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Xác định thể loại của văn bản trên.   
Câu 2. Nêu thông tin chính được đề cập trong văn bản.

Câu 3. Phân tích tác dụng của một phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản. 

Câu 4. Anh/Chị hiểu như thế nào về câu: Chương trình “Hẹn ước Bắc - Nam” là một hành trình trở về lịch sử và những lời hẹn ước đã được viết nên bằng máu, nước mắt cùng lòng kiên trung của hàng triệu người con đất Việt?

Câu 5. Thông điệp nào trong văn bản có ý nghĩa nhất với anh/chị? Vì sao?
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)

    
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) bày tỏ suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của việc trân trọng những giá trị lịch sử dân tộc. 

Câu 2 (4,0 điểm)
Anh/Chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) phân tích, đánh giá những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ sau:

	[...] 

với những thằng con trai mười tám tuổi

đất nước là nhịp tim có thể khác thường

là một làn mây mỏng đến bâng khuâng

là mùi mồ hôi thật thà của lính

đôi khi là một giọng nữ cao nghe từ Hà Nội

hay một bữa cơm rau rừng

chúng tôi không muốn chết vì hư danh

không thể chết vì tiền bạc

chúng tôi lạ xa với những tin tưởng điên cuồng

những liều thân vô ích

đất nước đẹp mênh mang

đất nước thấm tự nhiên đến tận cùng máu thịt

chỉ riêng cho Người, chúng tôi dám chết

[...]


	máu đỏ thật không ồn ào

máu lặng lẽ ướt đầm ngực áo

hạnh phúc nào cho tôi

hạnh phúc nào cho anh

hạnh phúc nào cho chúng ta

hạnh phúc nào cho đất nước 

những câu hỏi chưa bao giờ nguôi được

mảnh đất hôm nay bè bạn chúng tôi nằm

nơi máu đổ phải sống bằng thực chất

không ai nỡ lo vun vén riêng mình

khi mộ bạn chính bàn tay anh đắp

nơi cao nhất thử lòng ta yêu đất nước

thử lòng ta chung thuỷ vô tư

nơi vỡ vụn dưới chân bao mảng đêm hèn nhát

những gương mặt ngẩng lên lấp lánh chất người

[...]


      (Trích Thử nói về hạnh phúc - Thanh Thảo,

Nguồn: https://www.thivien.net)
Chú thích: 

Bài thơ Thử nói về hạnh phúc được sáng tác năm 1972, trong thời kì cuộc kháng chiến chống Mĩ đang diễn ra ác liệt, được in trong tập thơ cùng tên, thể hiện quan niệm về hạnh phúc của thế hệ thanh niên thời chống Mĩ.

HẾT

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ÔN TẬP

	Phần/Câu 
	Nội dung 
	Điểm 

	 I
	ĐỌC HIỂU 
	4,0 

	1
	Thể loại: Văn bản thông tin. 
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm.

- Học sinh không trả lời hoặc đưa ra phương án khác đáp án: 0 điểm.
	0,5
  

	2
	Thông tin chính của văn bản: Chương trình “Hẹn ước Bắc – Nam” nhân dịp kỉ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, với hơn 12.000 khán giả xúc động, tự hào thưởng ngoạn chương trình. 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án (hoặc có cách diễn đạt tương đương): 0,5 điểm.

- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: 0 điểm.
	0,5
 

	3
	- Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: 

+ Hình ảnh: Hơn 12.000 khán giả thưởng ngoạn chương trình “Hẹn ước Bắc-Nam”
+ Số liệu: Sân khấu thực cảnh hoành tráng quy mô 2.700m2; hơn 12.000 khán giả; ca sỹ, nghệ sỹ, diễn viên tham gia, với số lượng 800 người…

- Tác dụng (của hình ảnh hoặc số liệu): 

+ Hình ảnh: 

++ Làm tăng tính hấp dẫn và trực quan của thông tin, thu hút sự chú ý của người đọc.  
++  Giúp người đọc nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng: Hơn 12.000 khán giả vui mừng, xúc động, tự hào thưởng ngoạn chương trình “Hẹn ước Bắc-Nam”.
++  Cho thấy người viết có hiểu biết sâu rộng; thể hiện quan điểm rõ ràng, thái độ thẳng thắn, khách quan về vấn đề được nói đến. 
+ Số liệu: 

++ Cung cấp những thông tin cụ thể, chính xác; giúp cho người đọc nắm bắt thông tin một cách dễ dàng.
++ Các số liệu tạo độ tin cậy cao cho thông tin, khiến đoạn văn trở nên thuyết phục, khẳng định chương trình “Hẹn ước Bắc - Nam” có sự đầu tư công phu, hoành tráng, quy tụ nhiều nghệ sỹ, khán giả, tạo nên khung cảnh hân hoan ngày non sông thống nhất.

++  Cho thấy người viết có hiểu biết sâu rộng; thể hiện quan điểm rõ ràng, thái độ thẳng thắn, khách quan về vấn đề được nói đến. 
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh chỉ ra được một phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: 0,25 điểm
- Học sinh trả lời được ý thứ hai (tác dụng của một phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ): 0,75 điểm (mỗi nội dung 0,25 điểm; trả lời như đáp án hoặc diễn đạt tương đương).

- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: 0 điểm.
	1,0

	4
	Câu nói: Chương trình “Hẹn ước Bắc - Nam” là một hành trình trở về lịch sử và những lời hẹn ước đã được viết nên bằng máu, nước mắt cùng lòng kiên trung của hàng triệu người con đất Việt. 
- Chương trình đã gợi lại những trang sử hào hùng của dân tộc, về những con người đã hóa núi sông ta. Có biết bao thế hệ cha anh ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Họ đã thực hiện lời hẹn ước với non sông mà bỏ quên tuổi trẻ, tình yêu, không màng nguy hiểm để cống hiến cho quê hương, đất nước.

- Khơi gợi lòng yêu nước, tự hào dân tộc của các thế hệ người Việt Nam.

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1,0 điểm 

- Học sinh trả lời được ý thứ nhất: 0,75 điểm 
-  Học sinh trả lời được ý thứ hai: 0,25 điểm
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: 0 điểm.
	1,0 
 

	
	- Xác định thông điệp có ý nghĩa nhất đối với bản thân.

Gợi ý: 

+ Trách nhiệm gìn giữ hòa bình, độc lập và thống nhất 

+ Tri ân sâu sắc đến các thế hệ đã hy sinh vì độc lập - tự do của Tổ quốc.

+ Lời nhắc nhở về giá trị của hoà bình.

+ ……..

- Lí giải hợp lí.

 Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh rút ra được thông điệp phù hợp: 0,5 điểm

- Học sinh lý giải thuyết phục: 0,5 điểm

- Học sinh lý giải chung chung, chưa thuyết phục: 0,25 điểm

- Học sinh không trả lời hoặc có câu trả lời xa yêu cầu: 0 điểm 
	1,0 
  

	II
	 VIẾT 
	6,0 

	1


	Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) về ý nghĩa của việc trân trọng những giá trị lịch sử dân tộc.
	2,0

	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn. 

- Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ, cộng trừ 100 chữ) của đoạn văn. 

- Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo lối diễn dịch, quy nạp, phối hợp hoặc song song.

Hướng dẫn chấm: 
- Đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng của đoạn văn: 0,25 điểm.

- Không đáp ứng yêu cầu về hình thức và dung lượng của đoạn văn: 0 điểm.
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:  
Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Ý nghĩa của việc trân trọng những giá trị lịch sử dân tộc.

Hướng dẫn chấm: 
- Xác định đúng và tập trung làm rõ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.

- Chưa xác định đúng vấn đề nghị luận, lạc đề: 0 điểm.
	0,25

	
	c. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu

Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, miễn là hợp lí và thuyết phục; cần xem xét trừ điểm các lỗi về hình thức và diễn đạt. Tham khảo cách triển khai và một số nội dung cụ thể sau: 

- Thể hiện sự biết ơn với công lao của bao thế hệ đi trước đã gây dựng.

- Là sức mạnh nội tại để cá nhân và cộng đồng chung tay, góp phần đẩy lùi sự “xói mòn” về văn hóa, tư tưởng trong thời điểm giao lưu văn hóa toàn cầu.

- Giúp con người chủ động tìm hiểu, từ đó có nhận thức sâu rộng hơn về cội nguồn, quê hương, đất nước.

- Góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của dân tộc.

Hướng dẫn chấm: 
- Cho 1,0 điểm nếu nêu được 04 nội dung nêu trên hoặc tương tự; cho 0,75 điểm nếu nêu được 03 nội dung nêu trên hoặc tương tự; cho 0,5 điểm nếu nêu được 02 nội dung nêu trên hoặc tương tự; cho 0,25 điểm nếu nêu được 01 nội dung nêu trên hoặc tương tự.

- Cho 0,5 điểm nếu diễn đạt hay và có ý sáng tạo.

- Trừ điểm các lỗi sai (sai chính tả, diễn đạt lủng củng, dùng từ và chấm câu sai, chữ viết cẩu thả): trừ 0,5 điểm nếu đoạn văn mắc từ 05 - 07 lỗi, mắc trên 07 lỗi trừ 0,75 điểm (không vượt quá nửa số điểm của cả câu).

- Cho 0 điểm nếu làm sai hoặc không làm.
	1,5

	2
	Viêt bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của đoạn trích bài thơ Thử nói về hạnh phúc (Thanh Thảo).
	4,0

	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài
- Đảm bảo yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 600 chữ, cộng trừ 200 chữ).
- Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ.
Hướng dẫn chấm:
- Đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng: 0,25 điểm.
- Không đáp ứng yêu cầu về hình thức và dung lượng của bài văn: 0 điểm.
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Nội dung, nghệ thuật của đoạn trích bài thơ Thử nói về hạnh phúc

Hướng dẫn chấm:

Xác định đúng và tập trung làm rõ vấn đề nghị luận: 0,5 điểm. 
Xác định đúng nhưng chưa tập trung làm rõ vấn đề, còn nhiều ý lan man, xa đề: 0,25 điểm.

Chưa xác định đúng vấn đề nghị luận, lạc đề: 0 điểm.
	0,5

	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết:
Có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau miễn là hợp lí và thuyết phục; sau đây là gợi ý về cách triển khai và một số nội dung cụ thể:

1. Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm và vấn đề nghị luận.
2. Thân bài: Triển khai vấn đề nghị luận:
a. Phân tích:

a.1. Nội dung: 

- Thể hiện tình yêu nước, tinh thần tự nguyện xả thân, dâng hiến thanh xuân tươi đẹp để bảo vệ đất nước của những người lính trẻ.

- Câu hỏi về hạnh phúc đã được trả lời bằng chính tâm niệm chân thành, sự lựa chọn lẽ sống hiến dâng cao cả mà bình dị, thấm thía, không phô trương ồn ào của cả một thế hệ.

- Tác giả bộc lộ niềm trân trọng, tự hào, biết ơn đối với thế hệ mình trong những tháng năm chống Mỹ đầy khốc liệt.

a.2. Nghệ thuật: Kết hợp phân tích khi đưa dẫn chứng thơ. Ví dụ về hình thức dòng thơ; sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ, … 

b. Đánh giá:
- Thể thơ tự do với những dòng thơ không viết hoa, không vần, không dấu; ngôn ngữ mộc mạc truyền cảm; hình ảnh thân thương gần gũi; giọng thơ thủ thỉ tâm tình; các biện pháp tu từ (điệp, đối, so sánh, nhân hóa, liệt kê, câu hỏi tu từ, ...)

- Thể hiện lý tưởng tuổi trẻ, tình yêu với quê hương đất nước; tạo nên vẻ đẹp riêng của thơ Thanh Thảo…

3. Kết bài: Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
Hướng dẫn chấm:
Cho 0,5 điểm nếu mở bài và kết bài đúng yêu cầu; cho 0,25 điểm nếu thiếu 01 trong 02 phần hoặc có đủ nhưng không đảm bảo yêu cầu.
Yêu cầu a1: Cho 1,25 điểm nếu phân tích được 03 nội dung nêu trên hoặc tương tự; cho 1,0 điểm nếu phân tích được 02 nội dung nêu trên hoặc tương tự; cho 0,75 điểm nếu phân tích được 02 nội dung nêu trên hoặc tương tự nhưng có 01 nội dung chưa sâu; cho 0,5 điểm nếu phân tích được 01 nội dung nêu trên hoặc tương tự;  cho 0,25 điểm nếu phân tích được 01 nội dung nêu trên hoặc tương tự nhưng còn sơ sài.
Yêu cầu a2: Cho 0,5 điểm nếu biết kết hợp phân tích hiệu quả về nghệ thuật tương ứng với 03 nội dung yêu cầu a1; cho 0,25 điểm nếu biết kết hợp phân tích hiệu quả về nghệ thuật tương ứng với 01 hoặc 02 nội dung yêu cầu a1.
Yêu cầu b: Cho 0,5 điểm nếu làm rõ được 02 ý; cho 0,25 điểm nếu chỉ làm rõ được 01 ý hoặc viết được 02 ý nhưng còn sơ sài.
- Cho 0,5 điểm nếu diễn đạt hay và có ý sáng tạo.

Trừ điểm các lỗi (sai chính tả, diễn đạt lủng củng, dùng từ và chấm câu sai, chữ viết cẩu thả): trừ 0,5 điểm nếu bài văn mắc từ 06 - 09 lỗi; mắc trên 10 lỗi không cho số điểm vượt quá nửa số điểm cả câu.
Cho 0 điểm nếu làm sai hoặc không làm.
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